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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 

ĐOÀN – HỘI SINH VIÊN KHOA LUẬT KINH TẾ 

CÂU LẠC BỘ PHÁP LÝ 

 

ĐỀ KIỂM TRA  

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 

Thời gian: 35 phút / 40 câu trắc nghiệm 
 

        

                            ệ                     
a.                                          

b.                                         

c.                                                                                 

d.                                                                                

Câu 2  Nă     c của chủ thể bao g m: 

a. Nă     c pháp lu       ă     c hành vi. 

b. Nă     c pháp lu       ă     c công dân 

c. Nă                   ă    ư     n thức 

d. Nă     c pháp lu       ă     c nh n thức. 

Câu 3: Chủ tị    ước CHXHCN Việt Nam có quyền: 

a. Bổ nhi m, miễn nhi m, bãi nhi m Th   ướng 

b. Bổ nhi m, miễn nhi m, bãi nhi m Chánh án TAND tối cao 

c. Bổ nhi m, miễn nhi m, bãi nhi m Vi    rưởng VKSND tối cao 

d. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Các bộ  rưởng 
       Q                          ắ                                                                                  

           ệ     ể   ệ                ệ          ủ                   ị  ể   ề                            ........... 

a.                –      ướ  –                 t 

b.          –      ướ  –                

c.                –   ố      –                

d.       ộ        –      ư   –       ệ     ộ  

                                    

a.                                       

b.                                                       

c.                                                                        

d.                                                                                          

                                                            ị          ể             ủ                

                     T      ị             ườ                                                                   . 

a.   –                                               ă                         

b.   –                      ệ        ă                         

c.   –                   ă                         

d.   –  ă                         

                                  ệ   ớ           ư              ề                 ướ    ủ           

 ướ                

a.              

b.              

c.               

d.  ă                         
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    8   Mộ    ườ            ẩ                    ể                        D   ể        ệ           

  ườ    ủ                                                                                ổ       ỏ   

 ặ                   Lỗ  ở         

a. Cố ý tr c ti p. 

b. Cố ý gián ti p. 
c. Vô ý do cẩu th . 

d. Không có lỗi. 

       S                       ủ      8                    ệ          ở         

a. Trách nhi m hành chính. 

b. Trách nhi m hình s . 

c. Trách nhi m hành chính và trách nhi m hình s . 

d. Trách nhiệm hình s  và trách nhiệm dân s . 

Câu 10  Đ    ư     ủ                                        

a.         

b.                    

c.                  ư       

d.            r            

Câu 11   ệ                      

a.  ệ            r                     ệ        ă                         

b.                                                      

c.                              

d.                

Câu 12  N                    ủ         ờ       ướ      

a. K t qu  c a 03 lầ              o   ng trong l ch s . 

b. K t qu  c a n n s n xu t hàng hoá cùng những ho          ươ        p. 

c. Nhu cầu v  s  cần thi t ph i có một tổ chứ   ể d p t         ột giai c p. 

d. Nhu cầu v  s  cần thi t ph i có m t tổ chức thay th  th  t c - b  l c. 

Câu 13  T              ủ       ướ    ể   ệ  ở   ỗ 

a. N    ước là m t b  máy tr n áp giai c p. 

b. N    ước là m t b  máy c a giai c p này thống tr  giai c p khác. 

c. N    ư   r   ời là s n phẩm c a xã hội có giai c p. 

d. C  a,b,c. 

Câu 14    ủ    ề               

a. Quy     c l p t  quy t c a quố       ro    ĩ        ối n i. 

b. Quy     c l p t  quy t c a quố       ro    ĩ        ối ngo i. 

c. Quy             ă    n pháp lu t. 

d. C  a,b,c. 

Câu 15                            ộ   ề       ă        ộ   ủ       ướ   

a. Ti             o   ă   o        o i. 

b.  ươ    r   ư        ữa các quốc gia. 

c.  ă    ường các mặt hàng xu t khẩu công nghệ cao. 

d. C  a,b,c. 

Câu 16  Lị          ộ         ườ                        ể       ướ                 ể       ướ             .... 

a.   –        –   o        –  ư  ữ  – XHCN 

b.   –        –   o        –  ư     – XHCN 

c. 4 –        –               ệ –  ư     - XHCN 

d.   –         –            o        –  ư     – XHCN 

Câu 17  T              ủ              ể   ệ  ở   ỗ 

a. Pháp lu t là s n phẩm c a xã h i có giai c p. 

b. Pháp lu t là ý chí c a giai c p thống tr . 

c. Pháp lu t là công c        u chỉnh các mối quan h  giai c p. 

d. C  a,b,c. 

Câu 18                 ướ           ổ       ộ        ề           ướ       ư                ệ  

   ề           ướ                  ướ   ư     ể   ệ    ủ     ở                                                   

a.   –        ứ                    ứ       r        ướ               – XH 

b.   –        ứ          ể         ứ       r        ư           ộ        r  
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c.   –        ứ                       ứ       r        ướ               – XH 

d.   –        ứ                       ứ       r        ướ                   r  

Câu 19  Để                 ắ                     ệ                                            : 

a.      r          ố    o                       

b.       o        ố                      

c.             r            

d.             r           

Câu 20             ủ                             

a. Gi              nh, ch  tài. 

b. Ch  th , khách th . 

c.   t ch                        

d. b và c. 

Câu 21  T      ộ          ướ     N       

a.            

b. Phân công,         ệ  

c.             o      

d.                 

Câu 22   P             ệ            ắ                                                                                

           ệ     ể   ệ                           ủ                   ị           ộ            ề    ệ                       

             ề                  ệ     ộ   
a.          –   ố      –       –        r  

b.                –      ướ  –     ưở   –        r  

c.          –   ố      –     ưở   –                

d.       ộ        –      ư   –       –             ộ  

Câu 23                                                       ị          ể             ủ                

                     T      ị             ườ                                                                   

a.   –                                               ă                         

b.   –                      ệ        ă                         

c.   –                   ă                         

d.   –  ă                         

Câu 24  Q                          ắ                                                                                  

           ệ     ể   ệ                ệ          ủ                   ị  ể   ề                            ........... 

a.                –      ướ  –                   

b.          –      ướ  –                

c.                –   ố      –                

d.       ộ        –      ư   –       ệ     ộ  

Câu 25                           

a.                                       

b.                                                       

c.                                                                        

d.                                                                                          

Câu 26  T    uán pháp là: 

a. Bi    ổi nh ng t c lệ, t p quán có sẵn thành pháp lu t. 

b. Bi    ổi những thói quen hành x  c    o    ười trong l ch s  thành pháp lu t. 

c. Bi    ổi những quy ph m tôn giáo thành quy ph m pháp lu t. 

d. C  a,b,c. 

Câu 27: Chọn phát biểu sai: 

a. Phó th  tướng không nh t thi t ph        i bi u quốc h i 

b. Nă     c pháp lu t xu t hi n từ khi con ngườ   ư c sinh ra 

c. Nă         o  ộng xu t hiện từ                 16 tuổi 

d. Nă     c pháp lu t là ti      c    ă     c hành vi. 

 

Câu 28   N ười nào qu ng cáo gian d i về hàng hóa, dịch v  gây h u qu  nghiêm trọ       ị x  ph t 

hành chính về hành vi này hoặ      ị k t án về tộ         ư   ư c xóa án tích mà còn vi ph m thì bị ph t 

tiền từ 10 triệ    n 100 triệ    ng, c i t o không giam giữ     3  ă    ặc bị ph t tù từ 6 tháng   n 3 

 ă    



Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] 

 

 

 4 

Bộ ph n gi   ịnh là: 

a. N ười nào qu ng cáo gian dối v  hàng hóa v  d ch v  

b. N ười nào qu ng cáo gian dối v  hàng hóa d ch v  gây h u qu  nghiêm tr ng 

c. N ười nào qu ng cáo gian dối v  hàng hóa d ch v  gây h u qu  nghiêm tr          x  ph t hành chính 

v  hành vi này 

d. N ười nào qu ng cáo gian d i v  hàng hóa, d ch v  gây h u qu  nghiêm trọ         x  ph t hành 

chính v  hành vi này hoặ        k t án v  tộ         ư   ược xóa án tích mà còn vi ph m. 

 

Câu 29   Tư        ể             ư c công nh n cho: 

a. Nhữ     ười hi n di n trên lãnh thổ Vi   N     ư                ốc t ch Vi t Nam 

b. N ườ    ư   rưởng thành 

c. N ười m c b nh Down 

d. T t c    u sai 

Câu 30                       ệ                     
a.                                          

b.                                         

c.                                                                                 

d.                                                                                

Câu 31   ệ               ị ở   ệ  N        

a.               –  o              –      r    ổ   ố  

b.               –      ướ  –      r    ổ   ố  

c.       ộ       –      ư   –      o     ể        r       ộ  

d.                       o              r          

Câu 32  Q  ề               ủ    ủ  ị    ướ        ề                  ư       

a. Công bố Lu t, Pháp l nh. 

b. Th c hi n các chuy n công du ngo i giao. 

c. Tuyên bố tình tr ng chi n tranh. 

d. Quy n ân xá. 

Câu 33  Q  ề            ướ   ò      

a. Quy n truy t  cá nhân, tổ chứ  r   rư c pháp lu t. 

b. Quy n khi u n i tố cáo c a công dân. 

c. Quy         nh t i ph m. 

d. C  a,b,c. 

Câu 34  Tổ              ị ở   ệ  N       

a. N    ướ  

b.   ố      
c.       ộ         ệ  N   

d.           

Câu 35      ở                   ệ              

a. N      ứ   

b.       ứ   
c.                   

d.             

C   3   Nộ               

a. Chuyển hóa pháp lu    ư c ngoài thành pháp lu    ro    ư c. 

b. Chuy n hóa ý chí c     ng thành pháp lu t. 

c. Chuy n hóa các quy ph m t           o  ức thành pháp lu t. 

d. C  a,b,c. 

Câu 37: Việc s    ổi, bổ sung Hi n pháp ph i có: 
a. Ít nh t 1/2 tổng số   i bi u tán thành 

b. Ít nh t 2/3 tổng s    i biểu tán thành 

c. Ít nh t 3/4 tổng số   i bi u tán thành 

d. T t c    u sai. 

Câu 38   Mộ                                                               ễ   ặ         ườ    T     

   ệ                       ớ                  

a. Trách nhi m hành chính. 

b. Trách nhi m hình s . 

c. Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân s . 
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d. Trách nhi m hình s  và trách nhi m dân s . 

Câu 39: Nhà nước và pháp lu t là 2 hiện tư ng thuộc: 

a. Cơ sở h  tầng 

b. Ki n trúc thượng tầng 

c. Vừa là cơ sở h  tầng, vừa là ki n trúc thư ng tầng 

d. T t c           

Câu 40: Ông B xây d ng nhà l n chi m l       ủa khu ph , bị c  quan có thẩm quyền yêu c u phá bỏ 

ph n l n chi    ể tr  l i l       Đ    à biện pháp ch  tài: 

a. Dân s  

b. Hình s  

c. Hành chính 

d. K  lu t

 

 

--------------------------------------------------------------------- 

HẾT. CHÚC MAY MẮN! 
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